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PHỤ LỤC XI 

DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG  
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC NGÀNH, LĨNH VỰC NỘI VỤ 

 

STT Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước  

I Lĩnh vực Văn thư -Lưu trữ 

1 
Dịch vụ thu thập tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam của 
Lưu trữ lịch sử 

2 
Dịch vụ bảo quản tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam của 
Lưu trữ lịch sử 

3 
Dịch vụ sử dụng tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam của 
Lưu trữ lịch sử phục vụ nhu cầu xã hội 

4 
Dịch vụ sử dụng tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam của 
Lưu trữ lịch sử phục vụ nhiệm vụ chính trị 

II Dịch vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 
1 Bồi dưỡng lý luận chính trị 

- 
Bồi dưỡng lý luận chính trị theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh lãnh 

đạo, quản lý 

- 
Bồi dưỡng lý luận chính trị theo tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh 
cán bộ, công chức, viên chức 

2 Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. 

- 
Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo tiêu chuẩn chức vụ, 

chức danh lãnh đạo, quản lý 

- 
Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo tiêu chuẩn ngạch, tiêu 
chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức 

3 
Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn 
ngạch công chức. 

- 
Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương 
đương 

- Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương 

- Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương 

4 
Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm lãnh đạo, 
quản lý 

- Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương  
- Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương 
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- Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương 

- Bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 3 

- Bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 4 

- 

Bồi dưỡng công tác mặt trận đoàn thể, nghiệp vụ công tác tổ chức xây 
dựng Đảng và công tác dân vận cho cán bộ, công chức khối Đảng cấp 
tỉnh, huyện, xã 

5 
Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm theo tiêu 
chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ công chức cấp xã. 

6 
Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm chuyên 
môn, nghiệp vụ. 

7 
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 
chuyên ngành. 

 


